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I. TRẮC NGHIỆM:
Câu 1. Phương thức chăn nuôi “bán chăn thả” có đặc điểm gì?
Vật nuôi sử dụng thức ăn công nghiệp kết hợp thức ăn tự tìm kiếm.
Câu 2. Nội dung không phù hợp khi mô tả phương thức nuôi chăn thả tự do?
Đàn vật nuôi phát triển đồng đều, mau lớn.
Câu 3. “Dễ kiểm soát dịch bệnh, nhanh lớn, ít phụ thuộc vào các điều kiện tự nhiên, cho năng suất cao và ổn định” là?
Ưu điểm của phương thức nuôi nhốt (nuôi công nghiệp).
Câu 4. Vệ sinh trong chăn nuôi là?
Vệ sinh môi trường sống của vật nuôi và vệ sinh thân thể vật nuôi.
Câu 5. Vệ sinh môi trường sống của vật nuôi là làm những công việc?
 Vệ sinh chuồng, máng ăn, nước uống.
Câu 6. Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến sự phát triển của vật nuôi?
Giá thành sản phẩm.			
Câu 7. Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của sự phát triển cơ thể vật nuôi non?
Chức năng sinh sản hoàn chỉnh.
Câu 8. Yếu tố nào ảnh hưởng đến sự phát triển của vật nuôi?
Nuôi dưỡng, chăm sóc, phòng trị bệnh.
[bookmark: _Hlk131858017]Câu 9. Mục đích của nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi đực giống? 
Vật nuôi đời sau có chất lượng tốt. 			
Câu 10. Khi bị bệnh, vật nuôi thường có những biểu hiện phổ biến sau?
Bỏ ăn hoặc ăn ít.				
Câu 11. Thể trạng của gà con giống, ảnh hưởng như thế nào đến quá trình phát triển của đàn gà?
Đàn gà con dễ thích nghi với môi trường sống.
Câu 12. Biện pháp không đúng khi phòng bệnh cho gà là?
 Để gà khỏe ở chung với gà bệnh.
Câu 13. Khi gà có các biểu hiện “gà ủ rũ, bỏ ăn, xù lông, xệ cánh, đi đứng loạng choạng, tiêu chảy phân có màu xanh trắng” là gà có khả năng bị bệnh nào sau đây?
Bệnh nhiễm khuẩn E.Coli.				
Câu 14. Tác dụng của việc thả gà ra vườn chăn thả khi mặt trời mọc và lùa gà về chuồng trước lúc mặt trời lặn để?
Xương và cơ thể gà rắn chắc hơn.


Câu 15. Tại sao cần tiêu độc, khử trùng chuồng trại sau mỗi đợt nuôi?
Ngăn ngừa và tiêu diệt mầm bệnh phát sinh, tránh lây nhiễm.
Câu 16. Khi dùng thuốc phòng trị bệnh cho gà cần tuân thủ nguyên tắc?
 Đúng thuốc, đúng thời điểm, đúng liều lượng, đúng cách
Câu 17. Cá tra được nuôi nhiều ở tỉnh nào?
Tỉnh An Giang		
Câu 18. Thủy sản nước ngọt có loại cá nào?
Cá tra, cá chép, cá basa.						
Câu 19. Nước ta có các nguồn lợi thủy sản nào?
Thủy sản nước ngọt, nước mặn, nước lợ.
 Câu 20. Phát biểu nào dưới đây sai khi nói về vai trò của ngành thủy sản?
 Làm vật nuôi cảnh.
Câu 21. Vì sao nước ta có điều kiện thuận lợi để phát triển ngành nuôi thủy sản?
 Nước ta có bờ biển dài, vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn.
Câu 22. Khu vực nào ở nước ta nuôi cá tra, cá ba sa để xuất khẩu?
Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 23. Ở nước ta, tỉnh nào nuôi tôm nhiều?
Tỉnh Cà Mau.					
II. ĐIỂN KHUYẾT, NỐI CÂU:
Câu 1. Nối công tác phòng bệnh và chữa bệnh (cột A) với các tác động và ảnh hưởng (cột B) cho phù hợp.
	Cột A 
	Cột B 

	1. Thực hiện phòng bệnh tốt
	a. Tốn chi phí chữa bệnh, tốn sức lao động để chăm sóc vật nuôi bị bệnh.

	2. Chữa bệnh
	b. Sức đề kháng kém, vật nuôi dễ mắc bệnh, phát triển kém

	3. Không thực hiện phòng bệnh
	c. Vật nuôi khỏe mạnh, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm chăn nuôi.



Trả lời: 	1 + c, 	2 + a, 		3 + b
Câu 2. Điền các từ/ cụm từ thích hợp vào chỗ trống để mô tả biện pháp chăn nuôi vật nuôi đực giống.
 (vận động, tiêm phòng, cung cấp, vật nuôi, vitamin)
Để cơ thể vật nuôi đực giống khỏe mạnh và có thể trạng tốt, (1)vật nuôi .. cần được (2)cung cấp.. thức ăn đủ năng lượng protein, (3) …vitanin…. và chất khoáng, cho vật nuôi (4)…vận động.. hằng ngày; đảm bảo vệ sinh và (5) tiêm phòng.. bệnh theo định kì.
Câu 3. Điền các từ/ cụm từ thích hợp vào chỗ trống để nêu cách phòng và trị bệnh cho gà thịt thả vườn.
(chất dinh dưỡng, khử trùng, báo ngay, môi trường, cách ly riêng)
[bookmark: _GoBack]Khi đàn gà nuôi có triệu chứng bệnh, cần (1)…báo ngay..… cho cán bộ thú y đến khám và điều trị cho đàn gà (2) cách ly riêng.. những gà bệnh và bổ sung thêm (3)…chất dinh dưỡng.., vitamin để tăng sức đề kháng cho gà.
Sau khi điều trị bệnh cho gà, cần dọn vệ sinh (4) khử trùng …..chuồng nuôi và (5)môi trường xung quanh để chống tình trạng gà tái nhiễm bệnh.

III. TỰ LUẬN:
Câu 1. Nêu vai trò của ngành thủy sản Việt Nam?
- Cung cấp thực phẩm cho con người.
- Cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến thực phẩm, chăn nuôi và các ngành công nghiệp khác.
- Xuất khẩu thủy sản thu ngoại tệ.
- Tạo việc làm và tăng thu nhập cho lao động.
- Góp phần bảo vệ môi trường và đảm bảo chủ quyền quốc gia.
Câu 2. Để phòng bệnh cho gà, em cần thực hiện các công việc nào?
* Phòng bệnh:
- Giữ chuồng trại luôn sạch sẽ, khô ráo, thoáng mát.
- Tiêm phòng đầy đủ các loại vacxin theo định kì.
- Cung cấp đủ chất dinh dưỡng để gà có sức đề kháng tốt
* Trị bệnh:
- Báo cho cán bộ thú y khám và điều trị khi gà có triệu chứng bệnh. 
- Cách li riêng gà bệnh và bổ sung thêm dinh dưỡng, vitamin để tăng sức đề kháng.
- Sau điều trị bệnh, dọn vệ sinh, khử trùng chuồng nuôi và môi trường xung quanh.
Câu 3. Vì sao nước ta có điều kiện thuận lợi để phát triển ngành nuôi thủy sản?
Trả lời: Vì nước ta có bờ biển dài, vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn, có nhiều vịnh, hải đảo nên thuận lợi cho nuôi nhiều loại thủy sản có giá trị như cá biển, tôm hùm, đồi mồi, ngọc trai, tôm càng xanh, tôm thẻ.
Câu 4. Kể tên một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao ở Việt Nam?
Trả lời: Các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao ở nước ta như: tôm (tôm sú, tôm thẻ chân trắng, tôm càng xanh, tôm hùm), cá nước ngọt (ba sa, cá tra), cá nước mặn (cá mú, cá bóp, cá chẽm, cá hồng).
 
